PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN

    TRƯỜNG MẦM NON BỒ ĐỀ
THỰC ĐƠN MÙA HÈ NĂM HỌC 2018- 2019
TUẦN 1, 3 
	Thứ
	Bữa trưa
	Bữa chiều

	
	
	Nhà trẻ
	Mẫu giáo

(14h15)

	
	
	Bữa phụ chiều

(14h15)
	Bữa chính chiều

 (15h)
	

	2
	Thịt gà lợn om nấm
Giá đỗ xào thịt
Canh su su, cà rốt nấu tôm
Dưa hấu (Quýt)
	Sữa
	Mỳ đa hành thơm nấu cua
Dưa hấu( Thanh long)


	Mỳ đa hành thơm nấu cua
Sữa


	3
	Đậu rán rim thịt sốt cà chua
Khoai tây cà rốt xào bò 
Canh mồng tơi mướp nấu cua
	Sữa
	Thịt lợn sốt cà chua
Canh bí đỏ đậu xanh hầm thịt lợn
	Bánh mỳ thịt (Bánh bao)
Sữa 

	4
	Thịt lợn sốt cà chua
Su su, cà rốt xào bò 
Canh cá nấu dứa thơm
Dưa hấu( Thanh long)
	Sữa
	Cháo chim hầm đậu xanh hạt sen

Bánh DD Canxi
	Cháo chim hầm đậu xanh hạt sen
Sữa 

	5
	Cá quả, thịt lợn sốt ngũ liễu
Canh rau ngót nấu thịt 
Sữa chua Vinamilk
	Sữa
	Mỳ bò lợn hành thơm
Sữa chua Vinamilk


	Mỳ bò lợn hành thơm
Sữa



	6
	Tôm thịt lợn om nấm
Bí đỏ xào tỏi
Canh đậu thịt thả giá đỗ
Chuối tiêu hồng
	Sữa
	Thịt gà lợn om nấm
Canh rau ngót nấu thịt


	Súp gà nấm ngô non
Bánh DD canxi



	7
	Trứng chưng thịt cà chua
Canh bầu (bí xanh) nấu thịt
Dưa hấu( Xoài thơm)
	Sữa
	Cháo tôm thịt bí đỏ
Dưa hấu( Thanh long)
	Cháo tôm thịt bí đỏ
Sữa



PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG MẦM NON BỒ ĐỀ
THỰC ĐƠN MÙA HÈ NĂM HỌC 2018- 2019
TUẦN 2,4 
	Thứ
	Bữa trưa
	Bữa chiều

	
	
	Nhà trẻ
	Mẫu giáo

(14h15)

	
	
	Bữa phụ chiều

(14h15)
	Bữa chính chiều

 (15h)
	

	2
	Thịt gà lợn rim
Giá đỗ xào bò
Canh bí xanh nấu gà 
Dưa hấu (Quýt)
	Sữa 
	Mỳ đa cà chua nấu cua
Dưa hấu (Thanh long)


	Mỳ đa cà chua nấu cua
Sữa


	3
	Đậu thịt sốt cà chua
Su su, cà rốt xào bò
Canh mồng tơi rau giền nấu cua
	Sữa
	Thịt lợn sốt cà chua
Canh bí xanh nấu thịt


	Bánh gato (Bánh mỳ bơ)
Sữa



	4
	Thịt lợn sốt cà chua
Ngô non, cà rốt xào bò
Canh đậu thịt thả giá đỗ
Dưa hấu( Thanh long)
	Sữa
	Cháo lươn thịt 
hành thơm 

Bánh DD Canxi
	Cháo lươn thịt hành thơm
Sữa



	5
	Cá thịt sốt hành thì là
Canh bí đỏ đậu xanh hầm thịt 
Sữa chua Vinamilk
	Sữa
	Mỳ gà lợn hành thơm
Sữa chua Vinamilk


	Mỳ gà lợn hành thơm
Sữa 

	6
	Tôm thịt lợn om nấm
Bầu(bí xanh) xào tỏi
Canh su su, cà rốt nấu gà
Chuối tiêu hồng
	Sữa
	Thịt gà lợn om nấm
Canh bí đỏ đậu xanh hầm thịt


	Súp thập cẩm
Bánh DD canxi



	7
	Trứng đúc thịt nấm hương
Canh rau ngót nấu thịt 
Dưa hấu( Xoài thơm)


	Sữa
	Cháo bò hầm đậu xanh bí đỏ
Dưa hấu(Thanh long)


	Cháo bò hầm đậu xanh 
bí đỏ
Sữa


PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN
     TRƯỜNG MẦM NON BỒ ĐỀ
THỰC ĐƠN MÙA ĐÔNG NĂM HỌC 2018- 2019  
( TỪ THÁNG 12/2018 – TUẦN 2,4)
	Thứ
	Bữa trưa
	Bữa chiều

	
	
	Nhà trẻ
	Mẫu giáo

(14h15)

	
	Nhà trẻ
	Mẫu giáo
	Bữa phụ chiều

(14h15)
	Bữa chính chiều

 (15h)
	

	2
	Cơm tám

Tôm thịt sốt cà chua rắc lạc

Canh su hào cà rốt nấu thịt

Sữa chua
	Cơm tám

Tôm thịt sốt cà chua rắc lạc

Canh su hào cà rốt nấu thịt

Giá đỗ xào thịt

Sữa chua
	Sữa

Metacare
	Cháo chim hầm hạt sen đậu xanh

Dưa hấu
	Cháo chim hầm hạt sen đậu xanh

Dưa hấu

Sữa Metacare

	3
	Cơm tám

Thịt gà thịt lợn om nấm

Canh cải bó xôi nấu thịt
Sinh tố nước cam chanh leo
	Cơm tám

Thịt gà thịt lợn om nấm

Khoai tây, cà rốt xào thịt

Canh cải bó xôi nấu thịt

Sinh tố nước cam chanh leo
	Sữa

Metacare
	Cơm tám
Cá quả thịt lợn rim hành

Canh cải chíp nấu thịt

Chuối tiêu
	Bánh mỳ ruốc
Sữa Metacare

Chuối tiêu



	4
	Cơm tám

Trứng cút thịt lợn kho tàu

Canh rau cải xanh nấu cá

Sữa chua


	Cơm tám

Trứng cút thịt lợn kho tàu

Canh rau cải xanh nấu cá

Bí xanh xào thịt

Sữa chua
	Sữa

Metacare
	Phở bò
Bánh DD Canxi
	Phở bò

Bánh DD Canxi
Dưa hấu

	5
	Cơm tám

Cá quả thịt lợn sốt cà chua

Canh cải thảo nấu thịt

Thanh Long
	Cơm tám

Cá quả thịt lợn sốt cà chua

Canh cải thảo nấu thịt

Bí đỏ xào tỏi

Thanh long

	Sữa

Metacare
	Cơm tám

Thịt viên hấp nấm

Canh rau ngót nấu thịt


	Xôi thịt
Sữa Metacare



	6
	Cơm tám

Thịt bò thịt lợn hầm củ quả

Canh rau cải cúc nấu thịt

Sữa chua
	Cơm tám

Thịt bó thịt lợn hầm củ quả

Canh rau cải cúc nấu thịt

Sữa chua


	Sữa

Metacare
	Cháo lươn thịt hành răm
Dưa hấu
	Cháo lươn thịt hành răm

Dưa hấu
Sữa Metacare

	7
	Cơm tám

Đậu thịt sốt cà chua

Canh bắp cải nấu thịt

Chuối tiêu
	Cơm tám

Đậu thịt sốt cà chua

Canh bắp cải nấu thịt

Chuối tiêu
	Sữa

Metacare
	Bún bò
Bánh DD canxi
	Bún bò
Bánh DD canxi


	Người lập
Hoàng Giáng Ngọc
	Hiệu trưởng
Trần Thị Tuyết Nhung


PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN
    TRƯỜNG MẦM NON BỒ ĐỀ
THỰC ĐƠN MÙA ĐÔNG NĂM HỌC 2018- 2019

(TỪ THÁNG 12/2018 - TUẦN 1,3) 
	Thứ
	Bữa trưa
	Bữa chiều

	
	
	Nhà trẻ
	Mẫu giáo

(14h15)

	
	Nhà trẻ
	Mẫu giáo
	Bữa phụ chiều

(14h15)
	Bữa chính chiều

 (15h)
	

	2
	Cơm tám 

Thịt bò thịt lợn xào lăn

Canh cải xanh nấu thịt 

Sữa chua
	Cơm tám 

Thịt bò thịt lợn xào lăn

Canh cải xanh nấu thịt 

Bí đỏ xào tói

Sữa chua


	Sữa 

Metacare
	Cơm tám

Tôm thịt sốt cà chua rắc lạc

Canh bí đỏ nấu thịt

Dưa hấu
	Cháo tôm thịt cà rốt

Dưa hấu

Sữa Metacare

	3
	Cơm tám 

Cá quả thịt kho tộ 

Canh bí xanh nấu thịt

Nước cam
	Cơm tám 

Cá quả thịt kho tộ 

Canh bí xanh nấu thịt

Nước cam
	Sữa 

Metacare
	Phở gà

Chuối tiêu
	Phở gà

Chuối tiêu

Sữa Metacare



	4
	Cơm tám 

Thịt gà thịt lợn om nấm 

Canh cải ngọt nấu thịt

Sữa chua 
	Cơm tám 

Thịt gà thịt lợn om nấm 

Canh cải ngọt nấu thịt

Giá đỗ xào thịt bò

Sữa chua 


	Sữa 

Metacare
	Bún cua mọc
Bánh DD Canxi

Dưa hấu
	Bún cua mọc

Bánh DD Canxi 

Dưa hấu

	5
	Cơm tám 

Lươn om thịt hành răm 

Canh ngũ sắc

Thanh Long
	Cơm tám 

Lươn om thịt hành răm 

Canh ngũ sắc

Thanh Long
	Sữa 

Metacare
	Cơm tám 

Thịt bò viên hấp nấm

Canh cải xanh nấu thịt


	Xôi gấc
Sữa Metacare



	6
	Cơm tám 

Tôm thịt sốt dầu hào

Canh cải chíp nấu thịt

Sữa chua 
	Cơm tám 

Tôm thịt sốt dầu hào

Canh cải chíp nấu thịt

Bí non xào tỏi

Sữa chua 
	Sữa 

Metacare
	Cháo gà hạt sen, í dĩ
Chuối tiêu
	Cháo gà hạt sen, í dĩ

Bánh DD canxi

Chuối tiêu

	7
	Cơm tám 

Trứng thịt hấp vân 

Canh rau ngót nấu thịt

Dưa hấu
	Cơm tám 

Trứng thịt hấp vân 

Canh rau ngót nấu thịt

Dưa hấu
	Sữa 

Metacare
	Cháo thịt cà rốt

Bánh DD canxi
	Bánh gato cuộn

Sữa metacare


	Người lập
Hoàng Giáng Ngọc
	Hiệu trưởng
Trần Thị Tuyết Nhung


CĐTRƯỜNG MẦM NON BỒ ĐỀ
THỰC ĐƠN CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2018- 2019

	Thứ
	Tuần 1 + 3
	Tuần 2 + 4

	Thứ 2
	Thịt chân giò luộc

Canh rau cải cúc
	Thịt viên sốt cà chua
Canh cải xanh 

	Thứ 3
	Đậu rán 

Canh cà tím nấu sườn
	Bún mọc măng
(Bún nem)

	Thứ 4
	Trúng cút thịt kho tàu

Bắp cải luộc
	Lạc rang

Canh dưa chua nấu sườn

	Thứ 5
	Chả cá

Cải ngọt luộc
	Su hào cà rốt xào thịt

Canh thịt nấu chua

	Thứ 6
	Khoai tây xào thịt

Canh bí xanh
	Trúng cút thịt kho tàu

Cải ngọt luộc

	Thứ 7
	Chả dim

Canh bắp cải
	Thịt chân giò luộc 

Canh rau cải


	
	TM. BCH CÔNG ĐOÀN

CTCĐ

Hoàng Giáng Ngọc


PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN
     TRƯỜNG MẦM NON BỒ ĐỀ
THỰC ĐƠN MÙA ĐÔNG NĂM HỌC 2018- 2019  
( TỪ THÁNG 11/2018 – TUẦN 2,4)
	Thứ
	Bữa trưa
	Bữa chiều

	
	
	Nhà trẻ
	Mẫu giáo

(14h15)

	
	Nhà trẻ
	Mẫu giáo
	Bữa phụ chiều

(14h15)
	Bữa chính chiều

 (15h)
	

	2
	Cơm tám

Tôm thịt sốt cà chua rắc lạc

Canh su hào cà rốt nấu thịt

Sữa chua
	Cơm tám

Tôm thịt sốt cà chua rắc lạc

Canh su hào cà rốt nấu thịt

Giá đỗ xào thịt

Sữa chua
	Sữa

Metacare
	Cháo chim hầm hạt sen đậu xanh

Dưa hấu
	Cháo chim hầm hạt sen đậu xanh

Dưa hấu

Sữa Metacare

	3
	Cơm tám

Thịt gà thịt lợn om nấm

Canh cải bó xôi nấu thịt

Sinh tố nước cam chanh leo
	Cơm tám

Thịt gà thịt lợn om nấm

Khoai tây, cà rốt xào thịt

Canh cải bó xôi nấu thịt

Sinh tố nước cam chanh leo
	Sữa

Metacare
	Cơm tám

Cá quả thịt lợn rim hành

Canh cải chíp nấu thịt

Chuối tiêu
	Bánh mỳ ruốc

Sữa Metacare

Chuối tiêu



	4
	Cơm tám

Trứng cút thịt lợn kho tàu

Canh rau cải xanh nấu cá

Sữa chua


	Cơm tám

Trứng cút thịt lợn kho tàu

Canh rau cải xanh nấu cá

Bí xanh xào thịt

Sữa chua
	Sữa

Metacare
	Phở bò

Bánh DD Canxi
	Phở bò

Bánh DD Canxi

Dưa hấu

	5
	Cơm tám

Cá quả thịt lợn sốt cà chua

Canh cải thảo nấu thịt

Thanh Long
	Cơm tám

Cá quả thịt lợn sốt cà chua

Canh cải thảo nấu thịt

Bí đỏ xào tỏi

Thanh long


	Sữa

Metacare
	Cơm tám

Thịt viên hấp nấm

Canh rau ngót nấu thịt


	Xôi thịt

Sữa Metacare



	6
	Cơm tám

Thịt bò thịt lợn hầm củ quả

Canh cải cúc nấu thịt

Sữa chua
	Cơm tám

Thịt bó thịt lợn hầm củ quả

Canh cải cúc nấu thịt

Sữa chua


	Sữa

Metacare
	Cháo lươn thịt hành răm

Dưa hấu
	Cháo lươn thịt hành răm

Dưa hấu

Sữa Metacare

	7
	Cơm tám

Đậu thịt sốt cà chua

Canh bắp cải nấu thịt

Chuối tiêu
	Cơm tám

Đậu thịt sốt cà chua

Canh bắp cải nấu thịt

Chuối tiêu                                                            
	Sữa

Metacare
	Bún bò

Bánh DD canxi
	Bún bò

Bánh DD canxi


	Người lập

Hoàng Giáng Ngọc
	Hiệu trưởng

Trần Thị Tuyết Nhung


PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN
    TRƯỜNG MẦM NON BỒ ĐỀ
THỰC ĐƠN MÙA ĐÔNG NĂM HỌC 2018- 2019

(TỪ THÁNG 11/2018 - TUẦN 1,3) 
	Thứ
	Bữa trưa
	Bữa chiều

	
	
	Nhà trẻ
	Mẫu giáo

(14h15)

	
	Nhà trẻ
	Mẫu giáo
	Bữa phụ chiều

(14h15)
	Bữa chính chiều

 (15h)
	

	2
	Cơm tám 

Thịt bò thịt lợn xào lăn

Canh cải xanh nấu thịt 

Sữa chua
	Cơm tám 

Thịt bò thịt lợn xào lăn

Canh cải xanh nấu thịt 

Bí đỏ xào tói

Sữa chua


	Sữa 

Metacare
	Cơm tám

Tôm thịt sốt cà chua rắc lạc

Canh bí đỏ nấu thịt

Dưa hấu
	Cháo tôm thịt cà rốt

Dưa hấu

Sữa Metacare

	3
	Cơm tám 

Cá quả thịt kho tộ 

Canh bí xanh nấu thịt

Dưa hấu
	Cơm tám 

Cá quả thịt kho tộ 

Canh bí xanh nấu thịt

Dưa hấu
	Sữa 

Metacare
	Phở gà

Chuối tiêu
	Phở gà

Chuối tiêu

Sữa Metacare



	4
	Cơm tám 

Thịt gà thịt lợn om nấm 

Canh cải ngọt nấu thịt

Sữa chua 
	Cơm tám 

Thịt gà thịt lợn om nấm 

Canh cải ngọt nấu thịt

Giá đỗ xào thịt bò

Sữa chua 


	Sữa 

Metacare
	Bún cua mọc

Bánh DD Canxi

Dưa hấu
	Bún cua mọc

Bánh DD Canxi 

Dưa hấu

	5
	Cơm tám 

Lươn om thịt hành răm 

Canh ngũ sắc

Thanh Long
	Cơm tám 

Lươn om thịt hành răm 

Canh ngũ sắc

Thanh Long
	Sữa 

Metacare
	Cơm tám 

Thịt bò viên hấp nấm

Canh cải xanh nấu thịt


	Xôi thịt
Sữa Metacare



	6
	Cơm tám 

Tôm thịt sốt dầu hào

Canh cải chíp nấu thịt

Sữa chua 
	Cơm tám 

Tôm thịt sốt dầu hào

Canh cải chíp nấu thịt

Bí non xào tỏi

Sữa chua 

	Sữa 

Metacare
	Cháo gà hạt sen, í dĩ

Chuối tiêu
	Cháo gà hạt sen, í dĩ

Bánh DD canxi

Chuối tiêu

	7
	Cơm tám 

Trứng thịt hấp vân 

Canh rau ngót nấu thịt

Dưa hấu
	Cơm tám 

Trứng thịt hấp vân 

Canh rau ngót nấu thịt

Dưa hấu
	Sữa 

Metacare
	Cháo thịt cà rốt

Bánh DD canxi
	Bánh gato cuộn

Sữa metacare


	Người lập

Hoàng Giáng Ngọc
	Hiệu trưởng

Trần Thị Tuyết Nhung


